	
	
	
	TN nhiều
 lựa chọn
	TN đúng / sai
	Tự luận
	Tổng
	Tỷ lệ

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	 

	1
	Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI
	1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến
ở Tây Âu
	5TN
	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	5T N
	2TN
	
	1,75

	
	
	2. Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa
ở Tây Âu
	1TN
	2TN
	
	1a
	1b
	1c,d
	
	1TL
	
	1T N
+1a
	2TN
+1b
	1c,d
	3,25

	
	
	3.Phong trào văn hoá phực hưng và cải
cách tôn giáo
	5TN
	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	5T N
	2TN
	
	7,5

	2
	Trung Quốc và Ấn Độ thời trung đại
	Trung quốc từ giữa thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
	4TN
	3TN
	
	
	
	
	
	
	1TL
	4T N
	3TN
	1TL
	3,25

	Tổng số câu
	15
	9
	
	1
	1
	1
	
	1
	1
	16
	10
	2
	28

	Tổng số điểm
	6,0
	1,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10,0

	Tỉ lệ
	70
	30
	40
	30
	30
	100


ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học 2025 - 2026
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 7 (PHÂN MÔN LỊCH SỬ)
Thời gian làm bài: 45 phút 
I. Ma trận




   II. Bản đặc tả

	
TT
	
Chủ đề/ Chương
	
Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	
Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi/ ý hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng / sai
	
	
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD

	1
	Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI
	1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu
	Nhận biết
· Kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu Thông hiểu
· Trình bày được đặc điểm của lãnh địa phong kiến và quan hệ
xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu.
	5
	2





2
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	2. Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu
	Nhận biết
- Giải thích được nguyên nhân và những yếu tố tác động đến các cuộc đại phát kiến địa lí.
Thông hiểu
– Nêu được hệ quả
của các cuộc phát kiến địa lí
	1
	2
	
	1a
	

1b
	





1c,d
	
	

1
	




	
	

















	
	Vận dụng
– Sử dụng lược đồ hoặc bản đồ, giới thiệu được những nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế
giới
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.Phong trào văn hoá phực hưng cải cách tôn giáo
	Nhận biết: Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của phong trào văn hoá Phục hưng
· Nêu được nguyên nhân của phong trào cải cách tôn giáo Thông hiểu
· Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về kinh tế – xã hội của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI.
Vận dụng
· Nhận xét được ý nghĩa và tác động của phong trào văn hoá Phục hưng đối với xã
hội Tây Âu
	5
	

2
	
	
	
	
	
	
	




	3.
	Trung Quốc và Ấn Độ thời trung đại
	Trung Quốc từ giữa thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
	Nhận biết
· Nêu được những nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường
Thông hiểu
· Mô tả được sự phát triển kinh tế thời Minh
· Thanh
- Giới thiệu được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ
VII đến giữa thế kỉ
XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,...)
Vận dụng
- Nhận xét được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,..
	4
	



3
	
	
	
	
	
	
	









1

	Tổng số câu
	15
	9
	
	1(a)
	1(b)
	1(c,d)
	
	1
	1

	Tổng số điểm
	6,0
	1,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	60%
	10%
	40%



	  UBND PHƯỜNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS NINH MỸ

	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 7
(PHÂN MÔN LỊCH SỬ)
Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề kiểm tra gồm 27 câu, 03 trang)



PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm).
A. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (6,0 điểm)
Hãy khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Các quốc gia cổ đại phương Tây tồn tại đến thời gian nào thì bị bộ tộc Giéc
- man tràn xuống xâm chiếm?
	A. Cuối thế kỉ IV.
	B. Đầu thế kỉ V.
	   C. Cuối thế kỉ V.
	 D. Đầu thế kỉ IV.


Câu 2: Tác phẩm Đôn Ki-hô-tê của nhà văn nào trong thời Văn hoả Phục hưng?
	A. Sếch-xpia.
	B. Ra-bơ-le.
	C. Tô-mat Mo-rơ.
	D. Xéc-van-teet


Câu 3: Triều đại nào được coi là giai đoạn phát triển thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc?
	A. Nhà Tống
	B. Nhà Đường
	C. Nhà Minh
	D. Nhà Thanh


Câu 4: Những giai cấp mới được hình thành trong quá trình phong kiến hóa ở Tây Âu là
	A. chủ nô và nô lệ.
	C. Lãnh chúa và nông nô.

	B. Địa chủ và nông dân.
	D. Tư sản và vô sản.


Câu 5. Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rôma, người Giéc-man đã
	A. chiếm ruộng đất của chủ nô.
	C. phong tước vị cho tướng lĩnh và quý tộc

	B. thành lập vương quốc mới
	D. khai hoang, lập đồn điền


Câu 6. Đất nước nào là quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng?
	A. I - ta - li - a.
	B. Pháp.
	C. Anh.
	D. Mĩ.


Câu 7 Tác giả của bức tranh nàng La Giô-công-đơ là
	A. Lê-ô-na đơ Vanh-xi.
	B. M. Xéc-van-tét.
	C. Đan-tê.
	D. Mi-ken-lăng-giơ


Câu 8. Chính sách đối ngoại của các hoàng đế thời Đường là gì?
A. Giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng.
B. Tiếp tục chính sách xâm lược, mở rộng lãnh thổ.
C. Tôn trọng chủ quyền, lãnh thổ các nước lân cận.
D. Thần phục các nước xung quanh.
Câu 9. Nông nô trong lãnh địa có nghĩa vụ gì?
A. Đóng thuế cho nhà nước                                          B. Cống nạp và lao dịch cho lãnh chúa
C. Đi lính cho vua                                                          D.  Buôn bán hàng hoá
Câu 10. Đặc trưng kinh tế lãnh địa phong kiến Tây Âu là:
A. Nông nghiệp tự cung tự cấp                                    B. Công nghiệp phát triển
C. Buôn bán quốc tế mạnh                                        D. Thủ công nghiệp phát triển
Câu 11 . Người tìm ra châu Mĩ năm 1492 là:

10


	A. Ma-gien-lăng
	B. C. Cô-lôm-bô
	C. Va-xcô đơ Ga-ma
	D. Đi-a-xơ


Câu 12. Ai là người đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng đường biển?
	A. Va-xcô đơ Ga-ma
	B. Đi-a-xơ
	C. Ma-gien-lăng
	D. Cô-lôm-bô


Câu 13. Phong trào văn hoá Phục hưng bắt đầu ở:
	A. Đức
	B.Anh
	C. Pháp
	D. Italia


Câu 14. Nhà tư tưởng nào khởi xướng phong trào Cải cách tôn giáo ở Đức?
	A. Giô-đanô Brunô
	B. Lu - thơ (MartinLuther)
	C. Uýt-xpi-ơ
	D. Ca-luy-anh


Câu 15. Kinh tế Trung Quốc từ thế kỉ VII đến XIX chủ yếu dựa vào:
	A. Công nghiệp
	B. Ngoại thương
	C.Nông nghiệp
	D. Ca-luy-anh


Câu 16.Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự hình thành chế độ phong kiến ở Tây Âu là gì?
	A. Sự phát triển của nông nghiệp và sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội

	B. Ảnh hưởng của văn hoá phương Đông

	C. Chiến tranh với các nước láng giềng

	D. Sự suy tàn của tôn giáo


Câu 17.Đặc trưng cơ bản nhất của chế độ phong kiến Tây Âu thời Trung đại là gì?
A. Quan hệ sản xuất dựa trên chế độ lãnh địa và nông nô lệ thuộc
B. Nhà vua nắm quyền lực tuyệt đối
C. Xã hội phân chia thành giai cấp nông dân và nô lệ
D. Thương nghiệp giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế
Câu 18.Nguyên nhân sâu xa của các cuộc phát kiến địa lý là gì?
A. Nhu cầu tìm con đường mới sang phương Đông buôn bán
B. Muốn truyền bá Thiên Chúa giáo
C. Do sự suy yếu của đế quốc La Mã
D. Muốn khám phá các vùng đất mới để mở rộng lãnh thổ
Câu 19. Hệ quả quan trọng nhất của các cuộc phát kiến địa lý đối với châu Âu là gì?
A. Thúc đẩy sự phát triển khoa học – kĩ thuật
B. Khám phá ra nhiều loài động thực vật mới
C. Người da trắng di cư sang châu Mỹ
D. Hình thành chủ nghĩa tư bản và mở rộng giao lưu buôn bán quốc tế
Câu 20.Văn hoá Phục hưng ở châu Âu phản ánh điều gì của xã hội lúc bấy giờ?
A. Tinh thần đề cao con người, chống lại giáo lý khắt khe của nhà thờ
B. Sự suy tàn hoàn toàn của Thiên Chúa giáo
C. Nông dân nổi dậy chống phong kiến
D. Thương nhân kiểm soát toàn bộ xã hội
Câu 21.Một trong những thành tựu nổi bật của văn hoá Phục hưng là gì?
A. Những công trình nghệ thuật, văn học và khoa học mang tính nhân văn sâu sắc
B. Hệ thống giáo luật nghiêm ngặt hơn
C. Việc phát hiện ra châu Mỹ

D. Sự hình thành các đế chế thực dân
Câu 22. Vì sao nhà Đường được xem là triều đại hưng thịnh nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc?
A. Kinh tế phát triển, lãnh thổ mở rộng, văn hoá – nghệ thuật rực rỡ
B. Thường xuyên đánh bại các nước láng giềng
C. Thiên tai được khắc phục hoàn toàn
  D. Quân đội lớn mạnh nhất thế giới
Câu 23. Chế độ khoa cử dưới thời Đường có tác dụng gì?
A. Tuyển chọn nhân tài từ nhiều tầng lớp, củng cố bộ máy nhà nước
B. Giúp nông dân thoát khỏi nghĩa vụ lao dịch
C. Làm suy yếu quyền lực của hoàng đế
D. Làm tăng thêm vai trò của quý tộc
Câu 24. Thành tựu nổi bật về văn hoá dưới thời Đường là gì?
A. Văn học, thơ ca phát triển rực rỡ với nhiều tác giả lớn như Lý Bạch, Đỗ Phủ
B. Phát minh ra thuốc súng và la bàn
C. Nông nghiệp đạt thành tựu vượt bậc
D. Xây dựng được Vạn lí Trường thành
Câu 25. Trắc nghiệm lựa chọn đúng/sai (1,0 điểm).
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. (Mỗi ý được 0,25 điểm)
Các nhận định về các cuộc phát kiến địa lí sau, nhận định nào đúng, nhận định nào sai:
a. Nguyên nhân trực tiếp của các cuộc phát kiến địa lí là tìm con đường mới sang phương Đông.
b. Hệ quả quan trọng nhất của các cuộc phát kiến địa lí là mở đường cho sự ra đời chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.
c. Nếu con đường tơ lụa không bị phong toả, châu Âu vẫn tiến hành các cuộc phát kiến địa lí.
d. Các cuộc phát kiến địa lí có thể coi là bước khởi đầu của toàn cầu hoá.
PHẦN II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm).
Câu 1. (1,5 điểm) Nêu hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí.
Câu 2. (1,5 điểm)
a, Em hãy nhận xét về những thành tựu văn hóa của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX?
b, Hãy lựa chọn một thành tựu văn hóa Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX có ảnh hưởng đến Việt Nam trong giai đoạn này?









	UBND PHƯỜNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS NINH MỸ

	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 7
(PHÂN MÔN LỊCH SỬ)
(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)




PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
A. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (6,0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	D
	B
	C
	B
	A
	A
	B
	B
	A
	B
	C

	Câu
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Đáp án
	D
	B
	C
	A
	A
	A
	D
	A
	A
	A
	A
	A



B. Trắc nghiệm đúng/sai (1,0 điểm)

	Câu/ ý
	a
	b
	c
	d

	25
	Đ
	Đ
	S
	Đ


PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
           
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	

1
(1,5 điểm)
	Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí:
	

	
	- Tìm ra những vùng đất mới, những con đường mới, thị
trường mới, thúc đẩy hàng hải quốc tế phát triển
	0.5

	
	- Đem về cho châu Âu khối lượng lớn vàng bạc, nguyên liệu,
thúc đẩy nền sản xuất và thương nghiệp phát triển
	0.5

	
	- Làm nảy sinh quá trình xâm chiếm, cướp bóc thuộc địa và
buôn bán nô lệ da đen.
	0.25

	
	- Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của quan hệ phong
kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.
	0.25

	2.
(1,5 điểm)






	a. Nhận xét về những thành tựu văn hóa của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX: (1,0 điểm)
- Những thành tựu văn hóa Trung Quốc đã đạt được rất toàn diện và rực rỡ trên cơ sở kế thừa những di sản văn hóa từ các
thế kỉ trước trong tất cả các lĩnh vực từ tư tưởng - tôn giáo, sử học cho đến văn thơ, kiến trúc điêu khắc.
	0,25

	
	- HS lấy được 2 dẫn chứng về thành tựu văn hóa tiêu biểu của TQ:
+ Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Trung Quốc.
+ Văn học đa dạng, phong phú với nhiều thể loại, như: thơ thời
Đường, kịch thời Nguyên, tiểu thuyết chương hồi thời Minh - Thanh…
	0,5

	
	- Tất cả những thành tựu đó không chỉ có ý nghĩa với Trung
Quốc mà còn có ý nghĩa rất lớn tới nhân loại.
	0,25

	
	b. HS lựa chọn một thành tựu văn hóaTrung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX có ảnh hưởng đến Việt Nam trong giai
đoạn này: HS liên hệ lấy 1 ví dụ ở một số lĩnh vực: (tôn giáo, chữ viết, lịch, văn học, kiến trúc,…. )
+ Về tôn giáo: ảnh hưởng sâu sắc tới Việt Nam là phật giáo, hệ tư tưởng nho giáo, đạo giáo.
+ Về văn học: Văn hóa Trung Quốc cũng có ảnh hưởng rất lớn tới nền văn học của Việt Nam thời trung đại, đặc biệt thơ Đường, tiểu thuyết…
+ Về kiến trúc, điêu khắc: Việt Nam có những công trình nổi tiếng với vẻ đẹp độc đáo ảnh hưởng kiến trúc Trung Quốc như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hoàng thành Thăng Long, thành nhà Hồ…….
* Lưu ý: Chỉ cần HS lấy được 1 ví dụ là GV có thể cho điểm.
	0,5
























PHẦN KÍ XÁC NHẬN:
[bookmark: _Hlk153800913][bookmark: _Hlk153800944]TÊN ĐỀ KIỂM TRA: SU-7-GHKI-N.My-Hải-25-26.docx.
TỔNG SỐ TRANG (GỒM ĐỀ KIỂM TRA VÀ HUỚNG DẪN CHẤM) LÀ: 05 TRANG

	NGƯỜI RA ĐỀ
 KIỂM TRA
(Họ và tên, chữ ký)





Giang Thị Thanh Hải



	NGƯỜI THẨM ĐỊNH
VÀ PHẢN BIỆN
CỦA TRƯỜNG
(Họ và tên, chữ ký)




Phạm Thị Như Quỳnh

	XÁC NHẬN CỦA CBQL
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)
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